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Bài 1.  Điền số thích hợp vào ô trống 

Thừa số 8 7 22 6 

Thừa số 104 62 9 104 

Tích 832 434 198 624 

 

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số bị chia 72 45 42 35 36 28 

Số chia 8 5 7 5 4 7 

Thương 9 9 6 7 9 4 

 

Bài 3.  Điền kết quả tính nhẩm vào chỗ chấm. 

HDG:  

5 7 35 6 9 54 4 8 32

56 :8 7 42 : 6 7 72 : 9 8
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  
 

Bài 4.  Điền dấu so sánh (>; <: =) thích hợp vào chỗ chấm. 

HDG: 

180 30 5 30

140 : 5 4 140

275 65 35 275 65 35

814 : 2 480 :8
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Bài 5.  Viết số thích hợp thay cho dấu ? 

a. 7 8 9 ? 8 8 b. 9 ? ? 81          

HDG: 

a. 7 8 9 ? 8 8

56 9 ? 64

? 7

    

  



 

b. 9 ? ? 81

Do : 9 9 81

9 9 1 81

9 3 3 81

  

 

  

  
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Bài 6. Người ta  xếp đều 102 chiếc bút vào  các hộp, mỗi hộp 6 chiếc. Hỏi xếp được tất cả bao 

nhiêu hộp bút như thế? 

HDG: 

Có tất cả số hộp bút là: 102 : 6 = 17 (hộp bút) 

Bài 7. Một cửa hàng có 5 thùng vở, mỗi thùng chứa 150 quyển vở. Cửa hàng đã bán 
3

1
 số vở đó. 

Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu quyển vở ? 

HDG:  

Cửa hàng có số quyển vở là: 150 5 750   (quyển vở) 

Cửa hàng đã bán số quyển vở là: 750 : 3 250  (quyển) 

Bài 8. Một cửa hàng có 3 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50 kg. Cửa hàng đã bán 87kg gạo. Hỏi cửa 

hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  

HDG: 

Ba bao gạo nặng số ki-lô-gam gạo là:  50 3 150 kg    

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:  150 – 87 63 kg   

Bài 9. Một xe máy trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 39km. Trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 

43km. Hỏi xe máy đã đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 

HDG: 

Trong 3 giờ đầu xe máy đi được số ki-lô-mét là:  39 3 117 km    

Trong 4 giờ sau xe máy đi được số ki-lô-mét là:  43 4 172 km    

Xe máy đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là:  117 172 289 km    

Bài 10. Một cuộn dây điện dài 72 mét, đã dùng hết 
9

1
 cuộn dây. Hỏi cuộn dây còn dài bao nhiêu 

mét ? 

HDG: 

Đã dùng hết số mét dây là:  72 : 9 8 m   

Cuộn dây còn lại số mét là:  72 – 8 64 m   
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